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STT Môn thi Số báo 
danh Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Nam/nữ Lớp Nơi học Trường (THPT) Kết quả thi HSG 

Quốc gia

1 Toán 80101 Nguyễn Hoàng An 27/04/2007 Bình Định Kinh Nam 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn Khuyến khích

2 Toán 80103 Huỳnh Nguyên Phát 15/04/2006 Bình Định Kinh Nam 12 THPT chuyên Chu Văn An Nhất

3 Toán 80105 Võ Thái Thành 26/04/2006 Bình Định Kinh Nam 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Khuyến khích

4 Toán 80106 Nguyễn Nhật Trường 17/06/2007 Bình Định Kinh Nam 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn Ba

5 Toán 80108 Trần Ngọc Tuyên 04/02/2007 Bình Định Kinh Nam 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn Khuyến khích

6 Vật lí 80201 Phan Thành Dũng 11/09/2006 Bình Định Kinh Nam 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Ba

7 Vật lí 80203 Nguyễn Đình Hoàng 04/11/2006 Bình Định Kinh Nam 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Ba

8 Vật lí 80204 Lê Minh Hưng 19/01/2007 Bình Định Kinh Nam 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn Ba

9 Vật lí 80205 Lê Thành Luân 27/03/2007 Bình Định Kinh Nam 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn Khuyến khích

10 Vật lí 80206 Nguyễn Trọng Nhân 23/06/2007 Bình Định Kinh Nam 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn Khuyến khích

11 Vật lí 80207 Nguyễn Hoàng Nhớ 13/06/2007 Bình Định Kinh Nam 11 THPT chuyên Chu Văn An Khuyến khích

12 Vật lí 80208 Lê Quang 01/01/2006 Bình Định Kinh Nam 12 THPT chuyên Chu Văn An Khuyến khích

13 Hoá học 80301 Đặng Hoài Bảo 24/01/2006 Bình Định Kinh Nam 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Khuyến khích

14 Hoá học 80302 Nguyễn Xuân Đạt 10/08/2006 Bình Định Kinh Nam 12 THPT chuyên Chu Văn An Khuyến khích
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15 Hoá học 80303 Nguyễn Hoàng Gia Huy 08/07/2007 Bình Định Kinh Nam 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn Ba

16 Hoá học 80304 Bùi Việt Khoa 05/10/2006 Bình Định Kinh Nam 12 THPT chuyên Chu Văn An Khuyến khích

17 Hoá học 80305 Nguyễn An Khoa 08/11/2006 Bình Định Kinh Nam 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Khuyến khích

18 Hoá học 80306 Mai Thảo Nguyên 06/03/2007 Bình Định Kinh Nữ 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn Khuyến khích

19 Hoá học 80307 Đào Thiện Nhân 11/09/2006 Bình Định Kinh Nam 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Nhì

20 Hoá học 80308 Lê Thị Minh Thư 05/11/2007 Bình Định Kinh Nữ 11 THPT chuyên Chu Văn An Khuyến khích

21 Hoá học 80309 Võ Minh Trí 05/08/2006 Bình Định Kinh Nam 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Khuyến khích

22 Hoá học 80310 Dương Bảo Yến 07/01/2006 Bình Định Kinh Nữ 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Nhì

23 Sinh học 80403 Hà Duy Mạnh 22/12/2007 Bình Định Kinh Nam 11 THPT chuyên Chu Văn An Ba

24 Sinh học 80406 Đinh Thị Thúy Trà 24/07/2006 Bình Định Kinh Nữ 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Ba

25 Tin học 80501 Từ Hoàng Anh 03/03/2007 Bình Định Kinh Nam 11 THPT chuyên Chu Văn An Khuyến khích

26 Tin học 80502 Trịnh Khánh Dũng 28/01/2007 Bình Định Kinh Nam 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn Khuyến khích

27 Tin học 80504 Bùi Huỳnh Tây 13/02/2006 Bình Định Kinh Nam 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Ba

28 Tin học 80505 Lê Kiến Thành 04/06/2007 Bình Định Kinh Nam 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn Nhất

29 Tin học 80506 Lê Văn Thức 02/02/2006 Bình Định Kinh Nam 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Ba

30 Tin học 80508 Huỳnh Chí Tôn 25/01/2006 Bình Định Kinh Nam 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Nhì
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31 Ngữ văn 80601 Phan Anh Đào 25/11/2006 Bình Định Kinh Nữ 12 THPT chuyên Chu Văn An Khuyến khích

32 Ngữ văn 80602 Nguyễn Hồng Hạnh 27/01/2006 Bình Định Kinh Nữ 12 Quốc học Quy Nhơn Khuyến khích

33 Ngữ văn 80604 Huỳnh Hà My 02/06/2006 Bình Định Kinh Nữ 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Khuyến khích

34 Ngữ văn 80606 Nguyễn Thị Thu Thảo 16/02/2006 Bình Định Kinh Nữ 12 THPT chuyên Chu Văn An Ba

35 Ngữ văn 80607 Nguyễn Như Thùy 07/05/2007 Bình Định Kinh Nữ 11 THPT chuyên Chu Văn An Khuyến khích

36 Lịch sử 80701 Thái Thị Thùy Linh 19/03/2007 Hải Phòng Kinh Nữ 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn Khuyến khích

37 Lịch sử 80703 Nguyễn Bùi Bảo Quyên 08/04/2006 Bình Định Kinh Nữ 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Ba

38 Lịch sử 80705 Nguyễn Thị Cẩm Tú 12/10/2007 Bình Định Kinh Nữ 11 THPT chuyên Chu Văn An Ba

39 Lịch sử 80706 Trần Hà Vy 16/04/2007 Bình Định Kinh Nữ 11 THPT chuyên Chu Văn An Ba

40 Địa lí 80801 Võ Trần Duy An 02/01/2007 Bình Định Kinh Nam 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn Khuyến khích

41 Địa lí 80805 Lê Nguyễn Minh Trình 20/09/2006 Bình Định Kinh Nam 12 THPT số 1 An Nhơn Ba

42 Địa lí 80806 Trịnh Dũng Uyên 05/03/2006 Bình Định Kinh Nam 12 THPT Hòa Bình Khuyến khích

43 Tiếng Anh 80902 Võ Thành Đạt 06/03/2007 Bình Định Kinh Nam 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn Ba

44 Tiếng Anh 80903 Nguyễn Thanh Đình 22/06/2006 Bình Định Kinh Nam 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Ba

45 Tiếng Anh 80906 Bành Gia Huân 09/10/2007 Bình Định Kinh Nam 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn Ba
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